
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 251, Tờ bản đồ số 58, Đường số 24, Tổ 02, Khu Phố 6, Phường Uyên 
Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

18/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÁCH ÂN

3702948062

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất ván ép

1621

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm trang trí nội thất

1622

3. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:Bán lẻ panel nhựa xốp, vách ngăn nhiệt, các tấm trần 
bằng cấu kiện panel và tole trán nhựa, gạch lát sàn, gạch ốp 
tường, Bán lẻ ván ép, sản phẩm trang trí nội thất; máy móc 
ngành gỗ.

4752

4. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ , bằng kim loại 
, và bằng vật liệu khác 

3100(Chính)

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, Ủy 
thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, Kiểm 
định chất lượng các sản phẩm bằng gỗ như bàn, ghế, giường, 
tủ…

8299

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn ván ép, sản phẩm trang trí nội thất, Bán 
buôn tre, nứa, gỗ cây, và gỗ chế biến

4663

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc ngành gỗ

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
BÁCH ÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938122673
Email: bachan2020@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, 
Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo,…bằng 
cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), khâu 
lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách; Bán buôn vàng 
mã Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

11. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Cưa, xẻ, bào gỗ, ngâm, tẩm và sấy gỗ

1610

12. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ gia dụng

1629

13. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

14. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

15. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia 
đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: Giấy vệ sinh. 
khăn ăn, giấy ăn, khăn lau cốc, chén đĩa, khay bằng giấy. Sản 
xuất giấy viết, giấy in; Sản xuất giấy in cho máy vi tính; Sản 
xuất giấy nến và giấy than; Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy 
dính; Sản xuất phong bì, bưu thiếp; Sản xuất sổ sách, sổ kế 
toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự 
dùng trong giáo dục và thương mại; Sản xuất nhãn hiệu; Sản 
xuất giấy lọc và bìa giấy; Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải; 
Sản xuất vàng mã các loại.

1709

16. In ấn 1811

17. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, 
catalo,…bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự 
(trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách

1812

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất các loại cấu kiện từ panel nhựa xốp, các vách 
ngăn nhiệt, các tấm trần bằng cấu kiện panel và tole tráng 
nhựa, các loại bao bì, các loại hộp thực phẩm và hộp thức ăn 
bằng nhựa xốp

2220

19. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất mút xốp

3290

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(không hoạt động tại trụ sở), Bán buôn bao bì, bán buôn panel 
nhựa xốp, Bán buôn mút xốp

4669
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8.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
TUYẾT LAN

40 Nguyễn Ngọc 
Nhựt, Phường Tân 
Quý, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

7.200.000.000 90,000 079177006457

2TRẦN 
TUYẾT MAI

A42 lô A tầng 4 c/c 
Bình Thới, Phường 8, 
Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

800.000.000 10,000 079175008675

21. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sách, truyện các loại; Bán lẻ báo, tạp chí, bưu 
thiếp, ấn phẩm

4761

22. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       191687698
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, Phường Hương An, Thị xã Hương Trà, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, Phường Hương An, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN KHẢI Nam

10/01/1990 Kinh Việt Nam

12/10/2015 Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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